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1 0131571240 BÙI THỊ DIỆU ANH 05/10/2007 40.75    
21 0145123391 PHẠM GIA LONG 25/08/2007 41.25   

2 3154264424 NGUYỄN MINH ANH 06/12/2007 40.50    
22 0117053566 VŨ GIA LUÂN 05/06/2007 41.00   

3 0145123794 NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH 28/01/2007 42.25    
23 0131791981 NGUYỄN QUỐC MINH 27/01/2007 41.75   

4 0151398880 NGUYỄN TÂM ANH 14/09/2007 41.25    
24 0150709225 ĐỖ DUY NGHĨA 19/07/2007 40.00   

5 0132108740 PHẠM PHƯƠNG ANH 28/10/2007 41.00    
25 0117721673 LÊ MINH NGỌC 30/10/2007 42.25   

6 0117721777 HOÀNG MINH ÁNH 11/10/2007 40.25    
26 0149106792 ĐÀO AN NGUYÊN 10/09/2007 41.50   

7 0117099103 PHẠM MINH ÁNH 18/09/2007 40.75    
27 0144061625 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 21/07/2007 40.75   

8 0131571286 NGUYỄN NGỌC LINH CHI 26/09/2007 41.75    
28 0131571508 TRẦN KHÔI NGUYÊN 28/09/2007 42.00   

9 0152095755 TRẦN ĐĂNG DƯƠNG 17/02/2006 41.25    
29 0145123801 BÙI NGUYỄN YẾN NHI 19/09/2007 41.00   

10 0117053766 NGUYỄN KHÁNH HÀ 11/12/2007 42.50    
30 0118433602 LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG 25/11/2007 40.25   

11 0155876735 VŨ THU HÀ 23/08/2007 42.00    
31 0131571554 NGUYỄN THIỆN MINH QUYỀN 08/07/2007 40.50   

12 0150493508 NGUYỄN NGỌC HIỂN 18/12/2007 39.50    
32 0117063884 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 28/02/2007 41.75   

13 0118497419 TRẦN MINH HIẾU 24/10/2007 39.75    
33 0117052943 NGUYỄN HUYỀN TRANG 02/01/2007 41.25   

14 0132941164 PHAN ĐẶNG THANH HUYỀN 15/12/2007 42.25    
34 3718478518 TRẦN THỊ THU TRANG 03/10/2007 42.00   

15 0151398746 TRẦN THANH HUYỀN 27/11/2007 41.50    
35 0131571599 NGUYỄN NGỌC TRÂM 30/10/2007 40.50   

16 0118467818 MAI XUÂN VŨ KỲ 15/07/2007 40.50    
36 0117082139 NGÔ MAI TRÚC 20/02/2007 41.00   

17 0144525115 PHẠM NGỌC LAN 16/08/2007 41.00    
37 0148776731 LÊ THU UYÊN 21/12/2007 41.50   

18 0135637816 ĐÀM KHÁNH LINH 15/05/2007 42.00    
38 0150281963 HOÀNG HƯNG ANH VĂN 09/09/2007 39.50   

19 0145694742 PHẠM NHẬT LINH 27/08/2007 41.50    
39 0143548921 DƯƠNG BÌNH YÊN 13/06/2007 40.25   

20 0150495869 TRẦN PHƯƠNG LINH 28/05/2007 42.50    
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